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Tên phòng thí nghiệm:  Phòng Quản lý Chất lượng 

Laboratory:  Quality management department 

Tổ chức/ Cơ quan chủ 

quản:   

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản 

Organization: VISSAN Joint Stock Company 

Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa, Sinh 

Field of testing: Chemical, Biological 

Người quản lý/ Laboratory manager:  Nguyễn Dương Hồng Lan 

Số hiệu/ Code: VILAS 150 

Hiệu lực công nhận/ Period of Validation: Kể từ ngày         /12/2024 đến ngày 14/11/2025 

Địa chỉ/ Address: 

 420, Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 420 No Trang Long Street, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Địa điểm/Location: 

 420, Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 420 No Trang Long Street, Ward 13, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam 

Điện thoại/ Tel: +84 283 5533999 Fax:          +84 283 5533999 

E-mail: visinhvissan@gmail.com Website:   www.vissan.com.vn 
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Lĩnh vực thử nghiệm: Hóa 

Field of testing: Chemical 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định lượng 

(nếu có)/ Phạm vi đo 

Limit of quantitation 

(if any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

1. 

Thịt và sản phẩm 

thịt 

Meat and meat 

products 

Xác định Hàm lượng độ ẩm 

Phương pháp chuẩn 

Determination Moisture content  

Reference method 

0,02 % TCVN 8135:2009 

     Ghi chú/Note:  

− Trường hợp Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì 

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo 

quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the VISSAN Joint Stock Company that provides 

product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the 

law before providing the service.  
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Lĩnh vực thử nghiệm: Sinh 

Field of testing: Biological 

TT 

Tên sản phẩm, 

vật liệu được thử 

Materials or 

product tested 

Tên phép thử cụ thể 

The name of specific tests 

Giới hạn định 

lượng (nếu có)/ 

Phạm vi đo 

Limit of 

quantitation (if 

any)/range of 

measurement 

Phương pháp thử 

Test method 

2. 
Thực phẩm 

Food 

Định lượng Bacillus cereus 

Phương pháp sử dụng đĩa đếm 

Compact Dry BC 

Enumeration of Bacillus cereus  

Compact Dry count plate technique 

 
Compact Dry BC 

MicroVal − 2019LR87 

     Ghi chú/Note:  

− Compact Dry: KIT sản xuất bởi công ty Nissui (Nhật Bản)/ KIT produced by Nissui (Japan) 

− MicroVal: European validation and certification organisation 

− Trường hợp Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản cung cấp dịch vụ thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hoá thì 

Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản phải đăng ký hoạt động và được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động theo 

quy định của pháp luật trước khi cung cấp dịch vụ này/ It is mandatory for the VISSAN Joint Stock Company that provides 

product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of registration according to the 

law before providing the service.  
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